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PHẦN I. TÓM TẮT
Một trong những môn học của nhà trường hiện nay có khả năng giáo dục tình cảm nhân văn cho tuổi trẻ là bộ môn Ngữ văn. Như chúng ta đã biết, môn Văn là bộ môn quan trọng (được xem như môn chìa khóa của các bộ môn). Là một giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn, tôi luôn ý thức được rằng: Dạy văn không chỉ rèn luyện cho các em về kĩ năng đọc – hiểu, nói - viết mà qua đó còn giúp các em trau dồi, phát triển một cách toàn diện nhân cách và trí tuệ đặc biệt là kĩ năng làm việc nhóm, vv...( kĩ năng mềm). Với bộ môn này việc làm bài không đơn thuần là chỉ cần kiến thức khoa học (tạm gọi là cái lí) mà còn có cả tình cảm (tạm gọi là cái tình) thì mới giải được, cảm nhận hết được giá trị tinh thần bên trong nay, học sinh  sống thực tế (thực dụng) hơn (chọn nghề kiếm ra nhiều tiền), thờ ơ với môn văn, các em ít quan tâm đến cái tình, vậy nên làm sao các em có thể hiểu được, cảm nhận hết được giá trị tinh thần bên trong câu chữ. Chính vì vậy chất lượng môn Văn hiện nay ở các trường trung học không cao. Thực tế đó quả  là đáng lo ngại .Vậy cần phải làm gì để nâng cao chất lượng môn Ngữ văn cho học sinh ở các trường phổ thông và tạo hứng thú, say mê cho các em  với những tiết học Ngữ Văn?

Một trong những phương pháp dạy học mới và hiện đại được đưa vào các nhà trường hiện nay làcác kĩ thuật dạy học như: Khănphủ bàn, hoạt động góc, làm việc nhóm, động não, vv...Từ những kĩ thuật dạy trên cùng với thực tế giảng dạy, tôi đã vận dụng linh hoạt sáng tạo các kĩ thuật dạy học trên vào bài giảng của mìnhthông qua các trò chơi- một phương pháp dạy học mới đang được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng. Thế nhưng một số thầy cô lại cho rằng phương pháp này làm mất đi chất văn chương, lớp ồn ào,vv...
Nhưng thực tế qua 5 năm vận dụng phương pháp dạy học: Dạy học thông qua các trò chơi, tôi nhận thấy phương pháp dạy học này rất có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập của HS( bằng các minh chứng là kết quả thi của học sinh trong các kì thi chung giữa kì, cuối kì và THPT Quốc gia), đồng thời bước đầu đã giảm bớt được tâm lý ngại học văn, khơi gợi trong HS tình yêu đối với môn học, đồng thời đem đến cho các em cái nhìn mới, tư duy mới về môn học Ngữ văn.
Sử dụng phương pháp dạy học tích cực (dưới dạng trò chơi)  vẫn còn rất mới và xa lạ đối với giáo viên vì thế tôi lựa chọn áp dụng phương pháp trong đề tài nghiên cứu của mình để chia sẻ với các bạn đồng nghiệp.
Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Hai lớp 11 (Ban cơ bản) trường THPT Sóc Sơn. Lớp 11D2 là lớp thực nghiệm và lớp 11D4 là lớp đối chứng. Qua kết quả thu được cho thấy tác động đã ảnh hưởng rõ rệt tới kĩ năng, tâm lí của học sinh: Lớp thực nghiệm kết quả cao hơn lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc sử dụng các phương pháp dạy học mới (Thông qua trò chơi) giúp học sinh không chỉ nâng cao hiểu biết, ý thức chủ động trong giờ học Văn  mà quan trọng hơn là tạo hứng thú, khắc sâu, nâng cao kiến thức trong giờ học vàrèn luyện những kĩ năng mềm cho học sinh.

PHẦN II. GIỚI THIỆU.
1. Tìm hiểu hiện trạng:
Thực tế việc dạy học môn ngữ văn ở trường THPT cho thấy giáo viên và học sinh thường gặp khó khăn trong các tiết văn học nước ngoài. Học sinh thường  thụ động ghi chép, không hứng thú. Giáo viên trước  áp lực thời gian, kiến thức cũng chủ yếu là thuyết trình, giờ học nặng nề, thiếu không khí, không gây được hứng thú với người dạy cũng như người học. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên.
Nói đến phương pháp dạy học ngữ văn ở nhà trường phổ thông hiện nay không thể không nhắc tới các hiện tượng rất phổ biến trong các giờ học văn hiện nay:
- Dạy học đọc chép
- Giáo viên dạy theo kiểu nhồi nhét, học sinh học vẹt.
- Dạy học văn như nhà nghiên cứu văn học.
- Học sinh học thụ động, thiếu sáng tạo.
- Học sinh không biết tự học.
- Học tập thiếu sự hợp tác giữa trò và thầy, giữa trò với trò.
- Học thiếu hứng thú, đam mê.
[bookmark: _GoBack]Dạy học ngữ văn ở ta về cơ bản vẫn còn thiếu sự đổi mới, sáng tạo. Nhiều giáo viên chưa biết cách chuyển từ truyền đạt kiến thức đơn thuần sang kết hợp giữa truyền đạt kiến thức và phát triển năng lực cho học sinh. Trong nhiều giờ học văn, hoạt động học tập chủ yếu diễn ra trong giờ học là giáo viên giảng giải thuyết trình, học sinh nghe, ghi vở và thỉnh thoảng trả lời một vài câu hỏi. Việc tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong giờ học của nhiều giáo viên còn chưa hiệu quả, mới chỉ mang tính hình thức.

2. Giải pháp thay thế:
Trong quá trình tìm tòi, học hỏi để thực sự đổi mới phương pháp dạy học môn văn tôi đúc rút ra một điều là đổi mới không chỉ là áp dụng một vài phương pháp, một vài biện pháp kĩ thuật, mà phải xây dựng lại một cách cơ bản quan niệm dạy học mới: dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Dạy học theo định hướng phát triển năng lựcthể hiện qua bốn đặc trưng cơ bản sau:
Một là: dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn.
Hai là: chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới…
Ba là:  tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp GV – HS và HS – HS nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.
Bốn là: chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh.
Một điều nữa cũng cần phải được làm rõ là đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng đồng thời phải kết hợp một cách linh hoạt và sáng tạo giữa phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại.
Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này chú trọng đến việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực (cụ thể là nhóm phương pháp trò chơi) để nâng cao hiệu quả giờ học ôn tập môn ngữ văn.
Nhóm phương pháp trò chơi
Một số trò chơi có thể vận dụng lồng ghép trong dạy học Ngữ văn: giáo viên có thể tự sáng tạo ra những trò chơi phù hợp với tiết học (trò chơi phát động, trò chơi hoạt động, trò chơi luỵên trí, trò chơi chú ý và quan sát, trò chơi huy động kiến thức, trò chơi vận dụng kiến thức…), tự đặt tên trò chơi (theo nguyên tắc vừa phù hợp, vừa kích thích sự tò mò của các em. Ví dụ: Ngôi sao may mắn; Ai nhanh nhất; Lá phiếu may mắn; Lật mẹt; Đãi Vàng; Tấm nhặt thóc; Vừng ơi... mở cửa ra; Sắc màu; 123 ta cùng tìm; Họ đang nói gì?; Đi tìm bí mật bức tranh; Hò đối đáp; Ô chữ; Hùng biện; Đoán câu; Bầu trời sao; Hiểu ý đồng đội; Tương đồng; Tương phản;Tiếp sức…)
Nhìn chung nhóm phương pháp trò chơi bao gồm một số phương pháp cụ thể sau:
1. 1 Phương pháp đóng vai:
a. Khái niệm: Là trò chơi đóng kịch, học sinh thủ vai và diễn xuất theokịch bản có sẵn.
b. Cách tiến hành:
- Giáo viên xác định rõ mục tiêu cần đạt được của bài học.
- Lựa chọn tình huống và xây dựng kịch bản.
- Giáo viên chia lớp thành nhóm nhỏ phù hợp với kịch bản.
- Giáo viên hướng dẫn, giải thích rõ ràng tình huống và mục tiêu từng vai cho học sinh hiểu. Nên đưa ra một dẫn chứng cụ thể thực hành tốt.
- Đưa ra mức thời gian đóng kịch cho cả lớp.
- Phân công học sinh quan sát, theo dõi vai cá biệt hoặc một nhiệm vụ quan sát cụ thể.
- Giáo viên đưa ra một bản tự kiểm tra hay một bảng các câu hỏi và sử dụng các quan sát viên này cho buổi trao đổi cuối buổi học.
c. Ưu điểm:
- Kích thích học sinh thảo luận.
- Là một chiến lược giúp học sinh tham gia học tập tích cực.
- Đối với học sinh những cảm giác và tình cảm trong khi đóng vai có vai trò nhất định trong các tình huống đời thực.
- Có thể kiểm chứng thái độ và cách ứng xử của cá nhân trong các tình huống đóng vai cụ thể.
d. Nhược điểm:
- Một số học sinh quá mẫn cảm để tham gia một cách có hiệu quả.
- Chỉ đòi hỏi một nhóm nhỏ.
- Có thể phát triển thành tình huống không có thật.
1.2.  Thi đố kiến thức:
a. Khái niệm:
- Là một dạng trò chơi được tổ chức dưới dạng tranh tài giữa các nhóm hoặc cá nhân.
b. Cách tiến hành:
- Giáo viên chuẩn bị một hệ thống các câu hỏi dành cho nhóm và cá nhân.
- Các nhóm lần lượt trả lời hoặc gắp thăm ( có thể được phép hội ý trong nhóm, có thể chuyển câu chưa trả lời được sang nhóm khác ) hoặc giáo viên nêu câu hỏi  nhóm nào giơ tay trước nhất được quyền trả lời câu hỏi. Các nhóm cũng có thể luân phiên đặt câu hỏi. Giáo viên cần kiểm tra các câu hỏi và giải đáp nếu thấy cần thiết.
- Với các câu hỏi dành cho toàn nhóm, nếu có sự thách đố của nhóm khác hoặc giả là câu hỏi đó rất đặc biệt ( chẳng hạn giáo viên có thể quy định câu hỏi đó có ngôi sao may mắn ) thì số điểm có thể tăng theo hệ số cao nếu trả lời đúng và mất một số điểm nào đó nếu trả lời sai.
- Với câu hỏi dành cho cá nhân giáo viên có thể cho điểm. Chẳng hạn, nếu trả lời đúng được 2 điểm, được 1 điểm nếu có hội ý với bạn trong nhóm, bị trừ 1 điểm nếu trả lời sai.
- Giáo viên có những câu hỏi khó giành cho người giơ tay đầu tiên.
- Câu hỏi lúc đầu rất khó rồi dễ dần ( song số điểm cũng bớt đi ) khi đã có thêm nhiều thông tin.
c. Ưu điểm:
- Thích hợp với tiết ôn tập bài cũ hoặc ôn tập chương. Làm cho giờ học sinh động, học sinh tích cực tham gia vào học tập.
- Giúp học sinh nhớ lâu kiến thức một cách nhẹ nhàng không gò ép.
d. Nhược điểm:
- Tốn thời gian.
- Không phải lúc nào cũng thích hợp.
….
B. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài.
- Bài viết Phương pháp giảng dạy tích cực: trò chơi học tập trên trang web www.donga.edu.vn
- Bài viết Lồng ghép trò chơi trong dạy và học môn Ngữ Văn ở THPT trên trang web diendangiaoduc.vn.
- Các bài tham luận đổi mới sang tạo trong dạy học của cụm Sóc Sơn – Mê Linh.
3.Vấn đề nghiên cứu:
Việc áp dụng phương pháp trò chơi trong dạy học tiết ôn tập văn học có nâng cao kết quả học tập của học sinh không?
4. Giả thiết nghiên cứu:
Việc áp dụng phương pháp trò chơi trong dạy học tiết ôn tập văn học sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 10 ở trường THPT Sóc Sơn

PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP
1. Khách thể nghiên cứu:
Tôi chọn 2 lớp khối 11: Lớp 11D2 và lớp 11D4 của trường THPT Sóc sơn để nghiên cứu vì hai lớp này tương đương : về chương trình cơ bản, điểm đầu vào, tỉ lệ giới tính, sĩ số, kết quả học môn văn lớp 10, học kì I lớp 11.
2. Thiết kế:
- Lớp 11D2 là lớp thực nghiệm. Lớp 11D4 là lớp đối chứng.
- Bài kiểm tra trước tác động: Tôi dùng bài kiểm tra  chất lượng cuối học kì I (bài kiểm tra chung toàn khối do tổ bộ môn  ra đề).
Bảng 1: Kiểm chứng để xác định hai lớp đương đương
	
	Đối chứng
	Thực nghiệm

	TBC
	5,8
	5,9

	P=
	0,4


Ta thấy p= 0.4 > 0.05, từ đó kết luận sự chênh lệch về điểm số trung bình của hai lớp thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai lớp được coi là tương đương.
Tôi lựa chọn thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động với lớp tương tương.
Bảng 2:
	Lớp
	Kiểm tra trước tác động
	Tác động
	Kiểm tra sau tác động

	Thựcnghiệm
	
01
	Dành thời gian hướng dẫn soạn và tăng cường tổ chức cho học sinh hoạt động   trong giờ đọc hiểu.
	
03

	Đối chứng
	
02
	Dạy bình thường: Không sử dụng các hình thức tác động.
	
04


Tôi dùng phép kiểm chứng t-test độc lập.
3. Quy trình nghiên cứu
a. Sự chuẩn bị bài của giáo viên:
- Ở lớp 11D4- lớp đối chứng: Quy trình dạy tiết đọc hiểu văn học như bình thường: tôi yêu cầu học sinh chuẩn bị bài theo phân phối chương trình, soạn theo câu hỏi hướng dẫn học bài trong sách giáo khoa (không hướng dẫn cụ thể phần chuẩn bị bài ở nhà và không  tổ chức nhiều hình thức hoạt động  cho học sinh trong giờ đọc hiểu văn bản nước ngoài.
- Ở lớp 11D2- lớp thực nghiệm: Tôi dùng các biện pháp tác động: Dành 3-5 phút cuối tiết trước để hướng dẫn cụ thể soạn bài cho tiết “ Tôi yêu em”, phát phiếu chuẩn bị bài để HS soạn theo hướng dẫn. Trên lớp, tăng cường tổ chức cho học sinh hoạt động bằng các trò chơi có đánh giá, tổng kết đội thắng – thua, khen chê kịp thời để  tạo cho các em thói quen làm việc hợp tác, cung cấp cho học sinh phương pháp học tập mới kích thích tính chủ động của học sinh trong giờ học.
b. Tiến hành dạy thực nghiệm:
Thời gian dạy thực nghiệm diễn ra trong học kì II ở lớp 11:  Tuần 26. Tiết 92 trong  phân phối chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường.
4. Đo lường
- Bài kiểm tra trước tác động là bài thi giữa học kì I môn Văn- Khối 11, đề thi chung toàn khối và do tổ bộ môn ra.
- Bài kiểm tra sau tác động  là bài kiểm tra giữa kỳ II- môn Văn- Khối 11, đề thi chung toàn khối và do tổ bộ môn ra.
  PHẦN IV – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ:
Bảng 3: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động:
	
	Đối chứng
	Thực nghiệm

	Điểm trungbình
	6,1
	7,3

	Độ lệch chuẩn
	1,0
	0,8

	Giá trị p của t- test
	0,000000004

	Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD)
	1,2


Như trên đã chứng minh: Kết quả 2 lớp trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch điểm trung bình bằng T-test cho kết quả
p = 0,000004. Đây là kết quả rất có ý nghĩa, tức là sự chênh lệch kết quả điểm trung bình của lớp 11D2 (lớp thực nghiệm) cao hơn lớp 11D4 (lớp  đối chứng) không phải do ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động.
Giá trị SMD = 1,2 . Theo bảng tiêu chí Cohen cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc tăng cường hướng dẫn chuẩn bị bài và tổ chức nhiều hình thức hoạt động cho học sinh trong giờ đọc hiểu  thơ nước ngoài ở lớp thực nghiệm là rất lớn.
Như vậy, giả thuyết nghiên cứu của đề tài đã được kiểm chứng.
Biểu đồ so sánh kết quả của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm trước và  sau tác động
[image: ]










Bàn luận:
Kết quả bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm 11D2 là điểm trung bình = 7,3.
Kết quả bài kiểm tra tương ứng  của lớp đối chứng 11D4 là điểm trung bình = 6,1.
Độ chênh lệnh điểm số giữa hai lớp  là: 1,2. Điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp đối chứng và thực nghiệm có sự khác biệt rõ rệt, lớp thực nghiệm có điểm cao hơn lớp đối chứng.
Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là: SMD = 1,2. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là rất lớn.
Phép kiểm chứng T-test điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của hai lớp là p= 0,000000004. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình của hai lớp không phải do ngẫu nhiên mà do kết quả tác động.
Hạn chế:
· Nghiên cứu này là một giải pháp tốt, nhưng mất nhiều thời gian.
· Giáo viên phải có hệ thống câu hỏi trong phiếu chuẩn bị bài phát cho HS từ tiết trước.
· Nếu giáo viên không tính toán kỹ lưỡng về quỹ thời gian trên lớp thì giải pháp không đạt hiệu quả cao.
PHẦN V - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.
1. Kết luận:
- HS chủ động, tích cực trong giờ học, không còn tình trạng học sinh ngủ gật trong giờ học.
- Học sinh năng động, đoàn kết, tương tác nhịp nhàng.
- Giờ học sôi nổi, cô trò gần gũi, thân thiện.
- Học sinh yêu quý cô và nói rất thích học giờ văn.
-Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thu thập xử lí thông tin của HS những lớp tôi dạy luôn trội hơn hẳn so với các lớp khác.

2. Khuyến nghị:
- Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học là việc làm khó khăn, gian khổ và vất vả. Nó đòi hỏi sự thay đổi trong quan niệm, nhận thức từ lãnh đạo nhà trường đến các giáo viên giảng dạy.
- Đổi mới phải diễn ra thường xuyên ở tất cả các giáo viên ở những giờ lên lớp hàng ngày chứ không phải là hình thức, chiếu lệ trong các giờ thao giảng, hội thi,…
- Hướng dẫn học sinh cụ thể việc soạn bài ở nhà và thiết kế nhiều hình thức hoạt động  trong giờ học để tạo  tính chủ động và  rèn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
- Thường xuyên tự học để nâng cao chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp
- Tổ chức thảo luận, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy Văn- nhất là các giờ đọc hiểu văn bản thơ nước ngoài.
PHẦN VI- TÀI LIỆU THAM KHẢO
- “Từ một bản dịch thơ suy nghĩ về việc tiếp cận tác phẩm văn học nước ngoài”- Trần Thị Phương Phương- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (9/9/2012)
- “ Con đường đổi mới căn bản phương pháp dạy - học Văn”
(Văn nghệ số 10, 7-3-2009) - Giáo sư Trần Đình Sử
- “Đổi mới phương pháp dạy môn Văn”.
Đoàn Thế Trị - Báo Giáo dục, Thành phố Hồ Chí Minh.
- “Người thầy trả tác phẩm văn học về cho học sinh”
Đỗ Thị Ngọc Chi - Bản tin ĐHQG số 192 - Tháng 02/2007.
- “Tiếp cận đúng vấn đề dạy học Văn trong nhà trường”
G.S Phan Trọng Luận.
PHẦN VII – PHỤ LỤC
A-THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO HỌC SINH TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THƠ NƯỚC NGOÀI
               ( Tiết đọc hiểu 92-kỳ II- lớp 11- Chương trình chuẩn)
I Kết quả cần đạt:
- Tạo cho  học sinh thói quen chủ động đọc, tìm hiểu, khám phá tác phẩm.
- Cung cấp cho các em phương pháp phân tích, cảm thụ thơ nước ngoài qua bản dịch.
- Tạo hứng thú và kích thích quá trình tự học để nâng cao năng lực cảm thụ thơ nước ngoài cho học sinh.
- Rèn cho học sinh kỹ năng nói và thói quen chuẩn bị nội dung để chủ động tham gia thảo luận  trong giờ đọc hiểu.
II-Nội dung:
Tiết 92: “TÔI YÊU EM” ( A.X.PUSKIN)
( Tiết theo phân phối chương trình:  92. Tuần 26)
* Mục tiêu bài học:
- Kiến thức:Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng của bài thơ cả về nội dung và nghệ thuật. Từ đó cảm nhận được vể đẹp tâm hồn, vẻ đẹp thơ PU-SKIN.
- Rèn kỹ năng phân tích, cảm thụ  thơ trữ tình  nước ngoài.   - Thái độ: Yêu thích thơ tình PU-SKIN, bài học về nhân cách, lối ứng xử đẹp trong tình yêu.
1-Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài:
*Thời gian và hình thức thực hiện:
Giáo viên dành từ 3 đến 5 phút cuối tiết học trước để hướng dẫn. Các câu hỏi và bài tập được in sẵn để phát cho học sinh.
*Nội dung:
(Cụ thể hóa việc đọc tác phẩm  và câu hỏi hướng dẫn trong sách giáo khoa )
a- Nêu hiểu biết của em  về vị trí, đặc điểm  sáng tác  PU-SKIN?
b- Vị trí và hoàn cảnh sáng tác bài thơ “ Tôi yêu em”? Nêu hiểu biết và lấy dẫn chứng của em về đề tài của bài thơ?
c- Đọc kỹ  phần chú thích và bản dịch (Có thể học thuộc lòng). Nêu cảm xúc chủ đạo của bài thơ ? Phát hiện những nét đặc sắc nghệ thuật của nguyên tác mà bản dịch  chuyển tải được?
d- Tìm xem chàng trai bày tỏ điều gì ở câu thơ 1,2 ; Câu  3,4 ; Câu 5,6; Câu 7,8 ? Diễn biến tâm trạng  của chàng trai được thể hiện như thế nào?
đ- Em cảm nhận điều gì trong tình cảm, nhân cách của chàng trai? Hãy so sánh, liên hệ  thực tế mà em biết và nêu suy nghĩ của mình?
e- Qua bài thơ em thấy quan niệm của PU-SKIN về tình yêu? Em hiểu như thế nào về một tình yêu đẹp?
( Yêu cầu viết  ngắn gọn trong vở soạn)
2- Tổ chức cho học sinh hoạt động trên lớp:
a- Hoạt động 1:Gv cho HS nghe bài hát “Đôi bờ”sau đó dẫn vào bài
Lời vào bài :   Tình yêu là chuyện của muôn đời, muôn  người và là đề tài hấp dẫn của thơ ca nhân loại. Đã có rất nhiều nhà thơ đi khám phá, diễn tả vẻ đẹp, sức hấp dẫn không cùng của tình yêu. Trong đó, PU-SKIN đã đến với người yêu thơ Việt Nam qua  bài  thơ tình bất hủ: “Tôi yêu em”.
b. Hoạt động 2: GV cho HS đọc lại nội dung câu trả lời trong phiếu chuẩn bị bài( Phát ở cuối giờ học trước) và Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.
* Thời gian:  3  phút  đầu giờ
* Thực hiện:Giáo viên đi xung quanh lớp quan sát, kiểm tra việc làm bài của học sinh.
.  c-Hoạt động 3: Dựa vào phần chuẩn bị ở nhà, giáo viên yêu cầu học gấp hết sách vở, phiếu chuẩn bị bài.Sau đó giáo viên cho học sinh chơi trò chơi để tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm ( Mục I. Giới thiệu chung).
* Thời gian :7 phút
*  Hình thứcthực hiện:  - Bước 1.Giáo viên hỏi học sinh có thích chơi trò chơi không?
HS: Đồng ý
- Bước 2. GV đưa ra tên trò chơi: VỪNG ƠI....MỞ CỬA RA!
- Bước 3. GV chia đội( 4 đội) và phổ biến luật chơi, và hướng dẫn cách chơi.
Ví dụ:
+ Người dẫn chương trình ( có thể là GV, cũng có thể mời 1 HS lên dẫn chương trình trò chơi). Người dẫn nói số 7, như vậy từ khóa là số 7, vậy những thông tin nào về Puskin liên quan đến số 7 thì các đội phải đưa ra tin hiệu trước để giành quyền trả lời.
+ Đáp án sẽ là; (ông sinh năm 1799 mất năm 1837). Đáp án đúng sẽ được cộng điểm theo quy định của luật chơi.
- Bước 4. GV mời 1 bạn lên làm thư kí ghi điểm.
- Bước 5. GV cho HS chơi trò chơi bằng cách hoàn thành những câu có chứa từ khóa
- Bước 6. Kết thúc trò chơi thư kí tổng kết điểm và tuyên bố đội chiến thắng.
* Yêu cầu :    - Số lượng học sinh tham gia : 100%.
- Nắm rõ luật chơi.
- Vui vẻ, nghiêm túc.
*Ưu điểm:  - HS hào hứng, không căng thẳng, áp lực.
- GV có thể cho điểm đội có điểm số cao nhất trong trò chơi thay vào kiểm tra bài cũ.
- Tất cả HS đều được tham gia.
*Hạn chế: - Thời gian sẽ mất nhiều hơn phương pháp hỏi – đáp. Không cẩn thận sẽ cháy giáo án.
(Kết thúc trò chơi, GV nhận xét về thái độ, kiến thức của mỗi đội để khuyến khích học sinh).
*GV: Chốt lại những kiến thức về tác giả, tác phẩm như  trong giáo án.
d-Hoạt động 4: - Thời gian : 25 phút.
+Hình thức thực hiện:
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc văn bản.
- Giáo viên chia nhóm cho học sinh làm việc nhóm ( 4HS= 2 bàn/1 nhóm).
- Tổ 1+ tổ 3: làm phiếu hoạt động nhóm 1 ( tìm hiểu 4 dòng thơ đầu).
- Tổ 2 + tổ 4: làm phiếu hoạt động nhóm 2 ( tìm hiểu 4 dòng thơ sau).
- Sau 5 phút các nhóm đổi phiếu cho nhau ( Các nhóm làm phiếu nhóm 1 đổi cho các nhóm làm phiếu nhóm 2 và ngược lại).
-> Phiếu hoạt động nhóm là giáo viên đã ghi sẵn những nội dung câu hỏi cho mỗi nhóm, các nhóm dựa vào câu trả lời trong phiếu chuẩn bị bài, trao đổi, thảo luận và thống nhất sau đó điền vào phiếu hoạt động nhóm.
+ Yêu cầu: -  Học sinh tham gia: 100%.
· Các nhóm làm việc nghiêm túc.
· 100% các nhóm phải trao đổi phiếu, tránh trường hợp học theo kiểu thầy bói xem voi.
· Sau 10 phút GV sẽ gọi các nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác nghe sau đó nhận xét bổ sung.
· Cuối cùng GV chốt kiến thức.
+ Ưu điểm:
· Thu hút được 100% HS  tham gia.
· HS có cơ hội phát biểu sự hiểu biết của mình về vấn đề cô nêu ra.
· HS giúp đỡ nhau trong việc tìm hiểu kiến thức, biết cách làm việc nhóm, tạo sự tương tác giữa HS – HS, GV – HS
+ Hạn chế:
· Không phải lúc nào cũng thích hợp.
· Nếu GV không khéo léo trong khâu tổ chức sẽ mất rất nhiều thời gian.
· GV không bao quát rộng HS yếu sẽ ỉ lại không làm ngồi chơi.
	HĐ của Thầy
	HĐ Trò
	Nội dung cần đạt

	
* Hướng dẫn học sinh chốt lại những ý cơ bản trong Tiểu dẫn  và những kiến thức liên quan đến tác phẩm( Sau khi đã tìm hiểu ở phần chơi trò chơi ở trên)












*Hướng dẫn học sinh đọc-hiểu. Yêu cầu:
-  Đọc bài thơ.
- Dựa vào chú thích trong sách giáo khoa, nhận xét bản dịch?
- Nêu hiểu biết của em kết cấu và cảm nhận chung về bài thơ?

- Hướng tìm hiểu bài thơ?
- Chàng trai bày tỏ điều gì ở câu 1,2 ?


( Liên hệ thực tế để giáo dục)

- Nhận xét cách xưng hô  của chàng trai?

- Câu thơ 3,4 chàng trai bày tỏ điều gì? Qua đó em hiểu gì về chàng trai?







-Nhận xét giọng thơ?


- Cảm xúc bao trùm khổ thơ đầu là gì?

- Điều nổi bật trong những lời tâm sự của chàng trai ở khổ thơ thứ hai?

-Cho HS thảo luận: Trong thực tế, trường hợp tình cảm như như chàng trai có nhiều không? Cách ứng xử mà em biết thường là như thế nào? Nêu Suy nghĩ của mình?
-Tâm trạng của Chàng trai có gì mâu thuẫn?
-Chàng trai nhắn nhủ gì ở câu kết?
-  Hãy tìm cách nói gần gũi trong  ca dao Việt Nam ?
- Có ý kiến cho rằng chàng trai rất khôn khéo,  tinh tế. Nêu suy nghĩ của em?

* Hướng dẫn HS tổng kết, ghi nhớ về nội dung và nghệ thuật.

	
- 1 HS  chốt lại ý cơ bản vào trong vở cuả HS.















-1 HS đọc, nhận xét bản dịch


- 1HS phát biểu



-1 HS phát biểu
- HS thảo luận, phát biểu




- HS phát biểu

- HS phát biểu.









- HS nhận xét

-HS phát biểu

-HS thảo luận, phát biểu.



-HS thảo luận và phát biểu.









- HS phát biểu.

- HS thảo luận và phát biểu.
1 HS tổng kết
	I- Tiểu dẫn:
1-Pu- skin:(1799-1837):
* Vị trí: Thi sĩ lừng danh “ Mặt trời của thi ca Nga”
* Sáng tác: - Tác phẩm chính : SGK
- Thể loại: Thơ, tiểu thuyết bằng thơ, bi kịch lịch sử, trường ca, truyện ngắn, ngụ ngôn...
- Nội dung: thể hiện tâm hồn Nga khao khát Tự Do và Tình Yêu.
-  Ngôn ngữ  trong sáng, cách thể hiện cuộc sống giản dị, chân thực.
2- Bài thơ:- Đề tài: Tình yêu- cảm hứng lớn trong sáng tác của Pu-skin
- Sáng tác khi nhà thơ 30 tuổi ( 1829) khi cầu hôn không thành.
- Nhan đề do người dịch đặt.
II- Đọc hiểu văn bản :
1- Đọc- nhận xét bản dịch:
2-Kết cấu, cảm nhận chung:
-Bài thơ có hai khổ, diễn tả sắc thái khác nhau trong tình cảm của chàng trai.
- Bài thơ là lời giãi bày tình yêu của chàng  trai với cô gái được thể hiện qua ngôn từ giản dị mà tinh tế.
3- Đọc hiểu chi tiết:
a. Khổ 1:
* Câu 1+2:
+ “Tôi yêu em”: lời thổ lộ tình yêu→điệp khúc.
Lời bày tỏ tình yêu quen thuộc, giản dị, ngắn gọn. Tiếng nói Trái tim cất lên ngay từ dòng đầu.
+ “ ...đến nay chừng có thể”:
Xác nhận:→ thời gian yêu đã lâu, chứng tỏ tình cảm vững bền chung thủy
→ khẳng định: tình cảm vẫn âm ỉ nhưng tự kiềm chế.
+ Cách xưng hô “Tôi – Em” : rất đúng mực, tinh tế. Chưa quá thân nhưng không xa vời. Trang trọng mà lịch sự.
* Câu 3+4:
+ “Nhưng không để em ...” mạch thơ chuyển hướng đột ngột thể hiện  chàng trai có ý định dừng bước, tự nguyện kiềm chế tình cảm để “ Em” được thanh thản, không vướng bận.

Chàng trai quyết tâm với chính mình: dằn lòng, chế ngự tình cảm. Yêu sâu sắc nhưng không nài xin, không trách móc. Phía “Em” không làm phiền, phía mình  kìm nén . Đó chính là thái độ trân trọng “Em”, một lối ứng xử  văn hóa trong tình yêu.
→ Giọng thơ tâm tình nhỏ nhẹ, buồn, một nỗi buồn trong sáng, thể hiện nghị lực của một chàng trai cao thượng có nhân cách.

Khổ đầu: ĐẮM SAY- TỈNH TÁO
(Tình cảm)  -  ( Lý trí)
b- Khổ hai: Lời khẳng định tình yêu:
+ “ Tôi yêu em”:- Điệp khúc nhấn mạnh tình cảm thiết tha, mãnh liệt, đằm thắm.
- Nhịp thơ dồn dập như nhịp sóng tình dâng lên dào dạt.

Tiếng nói của lý trí đã nhường chỗ cho tiếng nói của Trái tim tình yêu.
+ “...âm thầm, không hy vọng,
... rụt rè. hậm hực..”
→ Những cung bậc, sắc thái cụ thể của tình yêu đơn phương. Không  hy vọng nhưng không thể dập tắt ngọn lửa tình; Chưa phải của mình mà vẫn  ghen thầm...Một trái tim loạn nhịp vì yêu.

Đời thường mà không tầm thường. Đau khổ mà vần dịu dàng, tao nhã, rất có văn hóa.
+ “... Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm”;
→ Nốt nhấn tâm trạng, khẳng định tự tin, trung thực về tình cảm  của “Tôi”: đã kiềm chế nhưng vãn nồng nàn, chung thủy, mãnh liệt.
→ Trong chàng trai có ><  Lý trí:  Tỉnh táo, kìm nén.                                
 Tình cảm: Trào lên mãnh liệt.
+ “ Cầu cho em ...như tôi đã yêu em”
→ Lời nguyện cầu tha thiết, thiêng liêng cho em được hạnh phúc. Chàng trai vị tha, vượt thói ích kỷ tầm thường.
→ Lời giã biệt tình yêu ( Ngãng ra)
→ Lời khẳng định tình yêu (Vơ vào)
Chàng trai khôn khéo và tinh tế vì đã lấy tình yêu của mình làm thước đo, tiêu chuẩn cho hạnh phúc  của em. Rất hóm hỉnh, tế nhị, thông minh.
III- Tổng kết:
1-Nội dung:
Bài thơ là thông điệp tình yêu mà chàng trai gửi tới cô gái. Qua đó ta thấy  quan niệm của Pu-skin về tình yêu và sự sáng tạo của nhà thơ trong đề tài quen thuộc.
2-Nghệ thuật: - Cảm xúc chân thành, mãnh liệt
- Ngôn ngữ giản dị, trong sáng, tinh tế.



D- Hoạt động 4: Tổ chức cho  học sinh củng cố bài
(Khuyến khích học sinh hiểu, thuộc bài tại lớp)
* Thời gian: - 5 phút cuối giờ
*Hình thức thực hiện: - Giáo viên đặt câu hỏi.
- Học sinh xung phong, đứng tại chỗ trả lời.
* Số lượng: 2 học sinh
*Nội dung:   1- Cảm nhận sâu sắc nhất của em khi học xong bài thơ?
2- Em hiểu như thế nào về một tình yêu đẹp?
(Giáo viên đưa ra đáp án, đánh giá,nhận xét)
Đ- Hoạt động 5: Giáo viên  cho bài tập về nhà và dặn soạn tiết sau.


B - ĐỀ, ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 11
(Thời gian: 90 phút)
Câu I: Trắc nghiệm (2 đ)  Khoanh tròn vào đáp án đúng:
1-Bài thơ “Tôi yêu em”,  Pu-Skin tả diễn biến tâm trạng của chàng trai  theo trật tự nào?
a- Yêu→ kiềm chế→Vẫn âm ỷ→Rút lui→Tình cảm trào lên→Giã biệt
b- Yêu→ Tình cảm trào lên →Vẫn âm ỷ→Rút lui→ kiềm chế→ Giã biệt
c-  Yêu→ Tình cảm trào lên →Kiềm chế→Rút lui→ Âm ỷ→ Giã biệt
d- Yêu→ kiềm chế→Vẫn âm ỷ→Rút lui→Giã biệt →Tình cảm trào lên.
2- Đâu là nét mới mẻ, sáng tạo  của PU-SKIN trong đề tài Tình yêu quen thuộc?
a- Yêu âm thầm, say đắm nhưng kiên quyết từ biệt.
b- Yêu nhưng luôn day dứt, mâu  thuẫn giữa tình cảm và lý trí .
c- Tình yêu không hy vọng nhưng vẻ đẹp, nhân cách tình yêu tỏa sáng.
d- Tình yêu vô vọng vẫn khao khát hy vọng.
3-Qua bài thơ, PU- SKIN gửi gắm quan niệm như thế nào về tình yêu ?
a- Tình yêu  là sự đau khổ, thất vọng.
b-  Tình yêu là sự tự nguyện, xuất phát từ sự rung động của hai trái tim, hai tâm hồn mà không thể nài ép, cầu xin.
c-  Tình yêu luôn đi liền với lý trí.
d- Tình yêu là sự nhường nhịn, hy sinh.
4--  Yếu tố nào làm nên sức hấp dẫn của bài thơ?
a- Cảm xúc chân thành, mãnh liệt.
b- Lối ứng xử đẹp có văn hóa của chàng trai trong tình yêu.
c- Ngôn ngữ thơ giản dị, tinh tế, trong sáng.
d- cả a,b,c.
Câu 2: Tự luận (8đ) - Cảm nhận của em về vẻ đẹp tình yêu qua bài thơ “Tôi yêu em”-Pu-skin và “ Bài thơ số 28”-Ta- Go.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 11
Thời gian : 90 phút
A-Câu I : Trắc nghiệm (2 điểm) :
(Mỗi câu 0,5 đ)
	1
	2
	3
	4

	a
	C
	B
	D



B- Câu II : Tự luận (8 điểm):
1- Yêu cầu về kỹ năng: Biết cách làm bài nghị luận về tác phẩm thơ trữ tình nước ngoài. Bài viết có kết cấu chặt chẽ, mạch lạc, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ và lỗi ngữ pháp.
2- Yêu cầu về kiến thức:
Trên cơ sở hiểu biết về hai  nhà thơ,  hai  bài thơ ( chủ yếu là bài“Tôi yêu em” ) học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ được các ý chính sau :
a- Giới thiệu về đề tài tình yêu và  đóng góp của Pu-skin và Ta-Go qua hai bài “Tôi yêu em” và “ Bài thơ số 28”(0,5 đ).
b- Nêu  nét chung : Cả hai bài thơ đều  nói đến tình cảm thiêng liêng, cao quí, nhân bản của con người với  mọi cung bậc, sắc thái phong phú nhất của nó, đòi hỏi mỗi người phải luôn hoàn thiện mình. ( 0,5 đ)
b- Nét riêng:
+ Bài “Tôi yêu em” của Pu-skin:  (4đ):
-  Giới thiệu khái quát, chủ đề bài thơ (0,5đ)
- Vẻ đẹp tình yêu: Tình yêu không hy vọng nhưng vẻ đẹp, nhân cách tình yêu tỏa sáng.(0,5đ)
- Biểu hiện qua các diễn biến tâm trạng phức tạp, đầy mâu thuẫn của chàng trai: Yêu→ kiềm chế→Vẫn âm ỷ→Rút lui→Tình cảm trào lên→Giã biệt mà đầy hy vọng. Lối ứng xử đẹp có văn hóa của chàng trai trong tình yêu.(2đ)
- Qua bài thơ, PU- SKIN  quan niệm về tình yêu: Tình yêu là sự tự nguyện, xuất phát từ sự rung động  của hai trái tim, hai tâm hồn mà không thể nài ép, cầu xin.( 0,5)
    -Nghệ thuật: Cảm xúc chân thành, mãnh liệt.Ngôn ngữ thơ giản dị, tinh tế, trong sáng (0,5đ)
+ Bài “ Bài thơ số 28”- Ta-Go: (2đ):
· Giới thiệu bao quát  bài thơ (0,5đ).
· Vẻ đẹp của tình yêu:  - Qui luật tình yêu đầynghịch lý ( 0,5đ)
- Trái tim Tình yêu: Hội tụ mọi sắc thái, cung bậc, mức độ của tình cảm. Quen mà lạ, giới hạn mà vô biên, mâu thuẫn mà thống nhất, cụ thể mà trừu tượng... “Cả một vũ trụ chứa đầy bí mật”. Nó vượt lên mọi toan tính giản đơn, khô khan của lý trí con người qua cách lập luận đậm tư duy Ấn Độ :Giả định– Phủ định - Khẳng định (1đ)
d- Tổng hợp: (1đ)
+ Đánh giá ý nghĩa, sự đóng góp của hai nhà thơ cho thơ ca nhân loại.
+Liên hệ  rút ra bài học cho bản thân.
Cho điểm:
· Điểm 7-8: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên đây, kỹ năng phân tích tốt, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
· Điểm 5-6: Đáp ứng yêu cầu ở mức khá, phân tích đủ ý nhưng thiếu cảm xúc, chưa trôi chảy, có thể mắc từ 3-4 lỗi chính tả, diễn đạt.
· Điểm 3-4: Đáp ứng yêu cầu trên ở mức trung bình, phân tích được một số ý , diễn đạt chưa trôi chảy, mắc từ 4-5 lỗi chính tả, diễn đạt.
· Điểm 1-2: Không nắm vững tác phẩm. Phân tích quá sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt, chính tả.
· Điểm 0: Để giấy trắng hoặc không có ý.

...............................................HẾT...........................................




BẢNG ĐIỂM LỚP ĐỐI CHỨNG 11D4
	STT
	Họ Và tên
	Điểm KT trước tác động
	Điểm KT sau tác động

	1
	Cao Mai Anh
	5
	7

	2
	Đàm Phương Anh
	7
	7

	3
	Đàm Trâm Anh
	2
	3

	4
	Nguyễn Thị Lan Anh
	6
	5

	5
	Nguyễn Thị Phương Anh
	5
	6

	6
	Nguyễn Trần Quỳnh Anh
	6
	5

	7
	Phạm Quỳnh Anh
	7
	6

	8
	Phùng Thị Thảo Anh
	6
	7

	9
	Nguyễn Thị Hà Chi
	7
	6

	10
	Nguyễn Thị Điệp
	7
	7

	11
	Trần Minh Đức
	6
	6

	12
	Nguyễn Kim Giang
	6
	6

	13
	Đặng Sơn Hải
	7
	7

	14
	Bùi Thu Hằng
	6
	6

	15
	Nguyễn Bích Hằng
	7
	6

	16
	Trần Thu Hằng
	7
	7

	17
	Ngô Thị Thu Hiền
	6
	7

	18
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	5
	4

	19
	Lê Văn Hiếu
	5
	5

	20
	Nguyễn Duy Hưng
	6
	6

	21
	Đàm Thị Hương
	6
	6

	22
	Đào Thị Lâm
	8
	7

	23
	Nguyễn Phương Linh
	7
	8

	24
	Nguyễn Thị Linh
	6
	6

	25
	Mai Hoàng Ly
	6
	7

	26
	Lê Hương Mai
	5
	6

	27
	Nguyễn Ngọc Mai
	6
	6

	28
	Bùi Thị Hà My
	6
	6

	29
	Nguyễn Thị Ngà
	7
	6

	30
	Ngô Thị Trang Nhung
	6
	7

	31
	Nguyễn Thị Phương
	3
	5

	32
	Nguyễn Thị Quỳnh
	5
	5

	33
	Lê Thị Kim Sơn
	7
	7

	34
	Trần Phương Thảo
	3
	4

	35
	Ngô Thị Thu Thủy
	6
	6

	36
	Lê Thu Trang
	7
	6

	37
	Đường Thị Ánh Tuyết
	5
	7

	38
	Đỗ Thị Thanh Trúc
	5
	5

	39
	Trịnh Thị Hồng Vân
	6
	7

	40
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	7
	7

	41
	Nguyễn Hải Yến
	7
	6

	42
	Trần Thị Yến
	6
	6



BẢNG ĐIỂM LỚP THỰC NGHIỆM 11 D2

	STT
	Họ và tên
	Điểm KT trước tác động
	Điểm KT sau tác động

	1 
	Nguyễn Thị Huyền Anh
	5
	7

	2 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	7
	8

	3 
	Nguyễn Thị Phương Anh
	5
	5

	4 
	Nguyễn Thị Thảo Anh
	6
	7

	5 
	Lê Ngọc Ánh
	6
	7

	6 
	Ngô Minh Ánh
	6
	7

	7 
	Nguyễn Thị Ánh
	7
	8

	8 
	Khổng Thị Ngọc Dung
	6
	8

	9 
	Nguyễn Hoàng Dũng
	7
	8

	10 
	Trần Thị Thùy Dương
	7
	7

	11 
	Lê Thị Thanh Hải
	6
	8

	12 
	Đỗ Hồng Hạnh
	4
	7

	13 
	Nguyễn Trọng Hiệp
	7
	8

	14 
	Nguyễn Thị Hoài
	6
	7

	15 
	Nguyễn Thị Hường
	7
	8

	16 
	Đinh Thị Ngọc Lan
	7
	7

	17 
	Nguyễn Thị Liên
	6
	8

	18 
	Đoàn Phương Linh
	5
	6

	19 
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	5
	7

	20 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	6
	6

	21 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	7
	8

	22 
	Nguyễn Ngọc Long
	8
	9

	23 
	Hoàng Thị Mai
	7
	8

	24 
	Lê Ngọc Mai
	6
	7

	25 
	Dương Thị Trà My
	7
	8

	26 
	Lê Thị Nga
	5
	7

	27 
	Lê Thị Ngân
	6
	8

	28 
	Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
	6
	7

	29 
	Trần Minh Nguyệt
	7
	8

	30 
	Nguyễn Thu Phương
	4
	6

	31 
	Nguyễn Trọng Sơn
	3
	6

	32 
	Trần Văn Tâm
	5
	7

	33 
	Hoàng Thị Xuân Thu
	6
	7

	34 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	3
	7

	35 
	Nguyễn Thu Trang
	6
	7

	36 
	Trần Thùy Trang
	7
	8

	37 
	Nguyễn Thị Trinh
	7
	7

	38 
	Đỗ Thị Thanh Trúc
	7
	8

	39 
	Nguyễn Thị Xuân
	6
	7
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CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRÒ CHƠI KHỞI ĐỘNG:
VỪNG ƠI..... MỞ CỬA RA!
BÀI: TÔI YÊU EM
A.X Puskin
1. Số 7?
Đáp án:(1799 - 1837).
2. Nga?
Đáp án:   Ông được mệnh danh là: “Mặt trời thi ca Nga” và là nhà thơ vĩ đại: “ Có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lịch sử văn chương mà cả trong lịch sử thức tỉnh của dân tộc Nga”
3. Xuất thân?
Đáp án:   Tầng lớp quý tộc
4. Thời đại?
Đáp án:   Nông nô chuyên chế
5. Thơ, Tiểu, Bi, Trường, ngắn, Ngụ?
Đáp án:Thơ trữ tình ( 800 bài); Tiểu thuyết nổi tiếng bằng thơ ( Ép ghê nhi Ô nhê ghin); Bi kịch lịch sử ( Bô rít Gô đu nốp); Trường ca ( Người tù Cap ca dơ); Truyện ngắn ( Cô tiểu thư nông dân,…); Ngụ ngôn
6. Đặc?
Đáp án:Đặc điểm sáng tác:
+ Thơ Puskin khơi nguồn cảm hứng từ hiện thực Nga. Ngòi bút của ông tinh tế khi viết về thiên nhiên, đằm thắm khi viết về tình  nhũ mẫu, chân thành, cao thượng khi viết về tình yêu.
+ Thơ Puskin thể hiện tâm hồn Nga khao khát tự do, và tình yêu qua tiếng nói Nga trong sáng, thuần khiết.
7. Tài?
Đáp án:Đề tài: Tình yêu
8. Ô lê?
Đáp án:Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác: Viết vào mùa hè năm 1829  khơi nguồn từ mối tình của nhà thơ với Ô-lê-nhi-na. Được in trong tập  " Những bông hoa phương bắc"( 1930).
9. Vị?
Đáp án:Vị trí: Là một trong những bài thơ tình hay nhất của Pu – skin và thế giới, được ví như “ viên ngọc vô giá trong kho tàng thi ca Nga”.
10. Nhan?
Đáp án:Nhan đề  do dịch giả đặt.
11. Đạo?
Đáp án:Cảm xúc chủ đạo: Bài thơ là lời giãi bày, bộc bạch nồng nàn, tha thiết, lúc sôi nổi, mạnh mẽ, lúc dịu nhẹ, lắng sâu của một trái tim yêu đơn phương. Cảm xúc chủ đạo được lặp lại qua cụm từ “tôi yêu em” được lặp lại ba lần  như “ điệp khúc tình yêu” .
12. Bố?
Đáp án:Bố cục:
Cách 1
+ Bốn dòng thơ đầu:
Những mâu thuẫn giằng xé trong tâm trạng nhân vật trữ tình
+ Bốn dòng thơ sau: Lời khẳng định tình yêu
- Cách 2:Bài thơ chia thành 3 phần:
+ Bốn dòng đầu: Những mâu thuẫn giằng xé.
+ Hai dòng giữa: Nỗi khổ đau, tuyệt vọng.
+ Hai dòng cuối: Sự cao thượng chân thành.

PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI: TÔI YÊU EM ( Puskin)
1. Tìm hiểu những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Pu-skin ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Trình bày khái quát về bài thơ "Tôi yêu em"?( Đề tài; Xuất xứ; hoàn cảnh sáng tác; Vị trí)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Cảm xúc bao trùm bài thơ mà anh ( chị)  cảm nhận được là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nêu bố cục của bài thơ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ở hai dòng thơ đầu tình cảm của nhân vật trữ tình được bộc lộ qua những tín hiệu nghệ thuật nào ? ( Từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Cụm từ  “tôi yêu em” có ý nghĩa gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Giọng điệu chậm rãi, ngập ngừng của hai dòng thơ cho ta thấy điều gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Qua phân tích ở trên em cảm nhận được điều gì về tình cảm của nhân vật trữ tình trong hai câu thơ đầu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Theo em, bên trong những lời thơ chở nặng lí trí đó, tâm trạng của tôinhư thế nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Cảm nhận về tâm trạng của nhân vật trữ tình qua 4 câu thơ đầu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Dòng 5 điệp khúc "Tôi yêu em” lại tiếp tục thốt lên. Phải chăng trong tâm trạng của nhân vật trữ tình đang có sự biến động dữ dội ? Sự biến động đó được diễn tả qua những tín hiệu nghệ thuật nào ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Qua phân tích có thể mô tả dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình bằng một sơ đồ theo cách cảm nhận của em ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Cảm nhận của em về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong hai dòng 5-6 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Nhận xét về giọng điệu của hai câu kết? Sự thay đổi trong giọng điệu diễn tả điều gì trong tâm trạng của nhân vật trữ tình ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
15. Cảm nhận của em về dòng thơ kết ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Bài thơ gợi cho anh (chị) những cảm nghĩ gì về tâm hồn Pu-skin và tình yêu của thi sĩ ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Sức hấp dẫn của bài thơ được tạo nên bởi những yếu tố nghệ thuật nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. Sau khi học xong bài thơ em rút ra được bài học gì cho mình về tình yêu nói riêng và cuộc sống nói chung?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


19. Qua bài thơ Tôi yêu em của Puskin hãy cho biết thế nào là văn hóa trong tình yêu? Liên hệ với quan niệm của tuổi trẻ hiện nay về tình yêu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CÂU HỎI TRAO ĐỔI  HOẠT ĐỘNG NHÓM 1

1.Ở hai dòng thơ đầu tình cảm của nhân vật trữ tình được bộc lộ qua những tín hiệu nghệ thuật nào ? ( Từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu)





2. Qua phân tích ở trên em cảm nhận được điều gì về tình cảm của nhân vật trữ tình trong hai câu thơ đầu ?




3.Dòng thơ 3,4 từ “ Nhưng ” đứng đầu dòng có ý nghĩa gì? Nhận xét giọng điệu?



4.Câu 3,4 là tiếng nói của trái tim hay lí trí?




5.Cảm nhận về tâm trạng của nhân vật trữ tình qua 4 câu thơ đầu?
CÂU HỎI TRAO ĐỔI  HOẠT ĐỘNG NHÓM 2

1.Cảm nhận của em về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong hai dòng 5-6 ?



2.Tâm trạng của nhân vật trữ tình được thể hiện qua những tín hiệu nghệ thuật nào?( Từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu )



3.Cảm nhận của em về 2 dòng thơ kết?


4.Sự thay đổi trong giọng điệu diễn tả điều gì trong tâm trạng của nhân vật trữ tình ?


5.Bốn dòng thơ cuối gợi cho anh (chị) những cảm nghĩ gì về tâm hồn Pu-skin và tình yêu của thi sĩ ?



Sóc Sơn, ngày 20 tháng 02 năm 2019
Người viết




Nguyễn Thị Hồng Anh
Trang 5/33
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